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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự toán: Mua sắm hàng hoá đợt 1 năm 2026 của ngành Vật tư.
- Tên gói thầu: Gói thầu MS-03
- Nội dung gói thầu: Mua sắm vật tư hệ thống điều hoà tàu thuỷ
- Địa điểm thực hiện: Tại Đông Hải, Hải Phòng.
- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Hình thức LCNT : Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý II/2026.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1 Yêu cầu chung 
- Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, được đóng gói, bảo quản tiêu chuẩn nhà sản suất, được bảo hành 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu, bàn giao hàng hoá.
- Hàng hoá dự thầu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng hoá cung cấp phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng, hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.
- Nhà thầu cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà sản suất hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển đến địa điểm lắp đặt hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo về chất lượng.
1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật 
- Hàng hoá cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật chính theo bảng sau. Ngoài ra nhà thầu có thể tham khảo hàng hoá có ký mã hiệu theo catalogue máy để chào hàng có các thông số về tính năng, kỹ thuật, hình dạng, kích thước... là tương đương:



	TT
	HÀNG HÓA
	KÝ MÃ HIỆU THAM KHẢO
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1
	Công tắc chuyển mạch, kín nước
	ВЭМ-А-220-2-2-16-14-1-67 (220V-16A-IP67) (VEM-A-220-2-2-16-14-1-67)
	* Vật liệu: Bằng hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.                                         
* Kích thước: 119 x 109 x 87 (mm kg ±5)                                                             * Trọng lượng: 0,70 ~ 0,75 (kg ±5%)
* Cấp độ bảo vệ: IP67 
* Cầu đấu dây: 3 cực ( 2 pole + 1 E) 
* Điện áp: 220-250V a.c
* Cường độ dòng điện: 16A

	2
	Bộ đầu nối cáp điện, kín nước
	РШ2-Л-220-14  ШЭМ-Л-220-14-67 ( RSh2-L-220-14/ SHEM-L-220-14-67)
	* Loại 2  chân  (1 dẹt + 2 tròn)
* Đường cáp vào Ф14 (max)                
* Ổ nối kt: 79 x 82 x 116,5mm (max.)
* Phích nối kt: 120 x 61mm (max.)
* Nguồn điện  sử  dụng: 220V
* Dòng điện: 16A
* Cấp bảo vệ điện: Cấp 1
* Độ kín nước: IP67 (min.)
* Vật liệu: Đồng
* Tiêu  chuẩn chất lượng: IEC; GOST R

	3
	Bóng LED đui xoáy

	LED*F G45 6W 4000K E27 (220V/6W/E27)
	* Kích thước: ~75 x 45 (mm)
* Đui đèn: Đui xoáy E27
* Công suất/ Quang thông: 6W/ 800lm
* Chỉ số thể hiện màu: ≥ 80 
* Nhiệt độ màu:  Ánh sáng trắng (4000k)
* Tuổi thọ bóng: ≥12.000 giờ
* Điện áp: 220V
* Tiêu chuẩn áp dụng: IEC/ GOST/ TCVN 11843:2017/ TCVN 11844:2017


	4
	Bóng tuýp LED

	LED*L T8 9W 4000K G13 (220V/9W)
	* Kích thước/ đui đèn: 0,6m  T8/ G13
* Công suất/ Quang thông: 9W/ 1000lm
* Chỉ số thể hiện màu: ≥ 80
* Màu ánh sáng:  Ánh sáng trắng (4000k)
* Tuổi thọ bóng: ≥12.000 giờ
* Điện áp: 220V
* Kiểu đấu: Dùng điện trực tiếp, đấu điện 2 đầu bóng đèn
* Tiêu chuẩn áp dụng: IEC/ GOST/ TCVN 11843:2017/ TCVN 11844:2017

	5
	Bóng tín hiệu
	CM 27*1,5 (27V*1,5W)
	* Đui đèn: Đui gài
* Công suất: 1,5W
* Quang thông: ~5,5lm
* Tuổi thọ bóng: ≥1.000 giờ
* Điện áp: 27V DC
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Mục 2. Bản vẽ
Không yêu cầu.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, ký hiệu, chất lượng, số lượng, chứng chỉ CO, CQ theo các yêu cầu của E-HSMT và đề xuất, cam kết trong E-HSDT.
- Toàn bộ hàng hoá sẽ được kiểm tra, nghiệm thu, giám định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật tại chương V của E-HSMT và quy định của Bộ Quốc phòng.
- Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự hư hỏng, không đúng chủng loại, không đảm bảo chất lượng, không đúng quy cách, không đúng nhà sản xuất, không đúng xuất xứ, không đúng năm sản xuất, hai Bên phải tiến hành lập biên bản. Nhà thầu phải đưa ra phương án thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các khiếm khuyết này và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng hóa thay thế, các sai sót phát sinh (nếu có).
- Sau khi kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu quy định của hợp đồng, hai Bên tiến hành nghiệm thu bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng. Việc nghiệm thu bàn giao phải được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện hai Bên trong đó thể hiện các hàng hóa đáp ứng được theo yêu cầu của Hợp đồng.

